
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
      Số: 48/2023/TTHĐ-YTCL

Gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm
2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Căn cứ Luật Đấu thầu sô 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định
chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định
việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội -nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của của
Bộ lao động Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng
hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

Căn cứ Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của bộ lao động
thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, có hiệu lực từ ngày
01/3/2023;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-YTCL ngày 28/4/2023 của Trung tâm Y tế huyện
Cam Lâm về việc phê duyệt định mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người
lao động tại các bộ phận thuộc Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-YTCL ngày 11/9/2023 của Trung tâm Y tế Cam
Lâm về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch: mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng
độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-YTCL ngày 23/9/2023 của Trung tâm Y tế Cam
Lâm về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua
thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm
Y tế Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-YTCL ngày 23/9/2023 của Trung tâm Y tế Cam
Lâm về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua
thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm
Y tế Cam Lâm;
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Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-YTCL ngày 06/10/2023 của Trung tâm Y tế Cam
Lâm về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện
chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;

Căn cứ báo cáo số 53/BC-TCG ngày 26/10/2023 của Tổ Chuyên gia thuộc Trung
tâm Y tế Cam Lâm về viêc Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua thực phẩm thực
hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm,

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm chúng tôi
gồm có:

BÊN A: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM
Địa chỉ : TDP Bãi Giếng Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa.
Điện thoại : 0258.3983987,                 Fax: 0258.3859214
Mã số thuế : 4201043360
Số tài khoản : 3716.2.1097781.00000

: 9523.2.1097781
Tại : Kho Bạc nhà nước huyện Cam Lâm.
Đại diện : Bs. Nguyễn Đức Trí              Chức vụ: Giám Đốc

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại :
Đại diện : Ông                                Chức vụ: Giám đốc

Các bên thỏa thuận ký biên bản thống nhất hợp đồng nội dung như sau:
Nội dung thương thảo hợp đồng trên cơ sở các tài liệu liên quan:
- Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại

bằng hiện vật năm 2023 tại Trung tâm Y tế Cam Lâm;
- Hồ sơ dự thầu của nhà thầu Công ty Cổ phần sữa Việt Nam;

Điều 1. Nội dung của hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu:
Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đủ, chi tiết, rõ ràng, phù hợp và thống nhất với hồ sơ

mời thầu mà chủ đầu tư đã phát hành. Không có chứa những nội dung khác nhau để dẫn



đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm giữa các bên trong quá
trình thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh:
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh của các mặt hàng: 378.638.400 đồng.
Các mặt hàng chi tiết: (Đính kèm phụ lục)
Điều 3. Cung cấp hàng hóa:
Chủ đầu tư mua và Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa

theo nội dung hồ sơ dự thầu nhà thầu đã chào. Hàng hóa mà nhà thầu cung cấp cho chủ
đầu tư phải đúng quy cách, nhãn mác hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn từ nhà sản xuất và
theo hồ sơ dự thầu.

Điều 4. Chất lượng hàng hóa:
- Hàng hoá cung cấp còn mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, hạn sử dụng đúng

theo hồ sơ dự thầu.
- Nhà thầu phải đảm bảo toàn bộ hàng hóa cung cấp phải có Giấy phép lưu hành

của cấp có thẩm quyền, đúng quy định của ngành Y tế, còn hiệu lực trong suốt thời gian
thực hiện hợp đồng. Nếu hàng hóa không có giấy phép lưu hành, Chủ đầu tư có quyền
từ chối nhận hàng và đề xuất hàng hóa khác thay thế theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.
Mọi chi phí phát sinh từ vấn đề này nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 5. Giao hàng:
Hàng hóa được giao làm 02 đợt tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm:
- Đợt 1: trong tháng 11 năm 2023 với ¾ giá trị hợp đồng.
- Đợt 2: trong tháng 12 năm 2023 với số lượng còn lại.
Trường hợp vì lý do khách quan nhà thầu không cung ứng được hàng cho chủ đầu

tư thì nhà thầu phải thông báo bằng văn bản và phải được chủ đầu tư chấp nhận bằng
văn bản. Mọi chi phí phát sinh cao hơn so với giá trúng thầu nhà thầu chịu.

Điều 6. Phương thức thanh toán:
Thanh toán bằng chuyển khoản. Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ

ngày Chủ đầu tư nhận đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ do Nhà thầu cung cấp và theo giá
trị mỗi đợt.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng:
Thời gian thực hiện hợp đồng: có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.
Điều 8. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:
- Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và gửi cho Chủ

đầu tư trước khi ký hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn
bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà thầu chuyển
sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.



- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được qui định bằng 3% giá trị hợp đồng.
- Nhà thầu có thể bảo đảm thực hiện theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng

hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc, ký quỹ
theo quy định. 

- Thời gian hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: không quá 30 ngày, kể từ ngày
hợp đồng được thanh lý.

Điều 9. Kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa:
 Sau khi nhận hàng, Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng hàng.
Bên bán có trách nhiệm đổi ngay thực phẩm khi có trục trặc nào do lỗi của Nhà sản

xuất/ Đơn vị cung cấp.
- Hai bên đồng ý với những nội dung thương thảo như trên. Đây là nội dung cơ bản

để tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
Biên bản thương thảo hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên mời thầu giữ 02

bản, nhà thầu giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
GIÁM ĐỐC

           Nguyễn Đức Trí

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
 GIÁM ĐỐC



Phụ lục
DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HÓA

(Kèm theo Biên bản thương thảo Hợp đồng số 48/2023/TTHĐ-YTCL đã ký ngày 02/11/2023)

STT Danh mục
hàng hóa Mô tả hàng hóa Đơn vị Khối

lượng Đơn giá Thành tiền

01

Đường tinh
luyện cao

cấp Vietsugar
(1 kg)

Đường tinh luyện cao cấp Vietsugar - Bịch 1kg Công nghệ tinh luyện 
bằng than hoạt tính và trao đổi Ion theo tiêu chuẩn Châu Âu và Hoa Kỳ
+ Sản xuất theo tiêu chuẩn 3 không:
- Không biến đổi gen
- Không chất phụ gia
- Không sử dụng chất bảo quản
+ Thông tin dinh dưỡng trung bình trong 100g đường:
- Năng lượng: 399,2 kcal
- Cacbonhydrate: 99,8 g
+ Hạn sử dụng: ≥ 80% kể từ ngày sản xuất

Bịch 2.000 28.518 57.036.000

02

Sữa đặc có
đường Ngôi
sao Phương
Nam xanh lá

380g

+Sữa đặc có đường, trọng lượng hộp thiếc 380 g. Quy cách 
48lon/thùng
+ Thành phần bao gồm: Đường (47,2%), nước, dầu thực vật, 
whey bột, sữa bột, lactoza, chất nhũ hóa (322(i), 460(i), 401, 
466). Có chứa sữa, lecithin đậu nành.
+ Hạn sử dụng: Trên 10 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g:
- Năng lượng: 336 kcal
- Cacbonhydrat: 57,1g
- Chất béo: 10,8 g
- Chất đạm: 2,7 g

Thùng 110 891.648 98.081.280



STT Danh mục
hàng hóa Mô tả hàng hóa Đơn vị Khối

lượng Đơn giá Thành tiền

03

Sữa tươi tiệt
trùng ít

đường VNM
180ml

+ Sữa tươi tiệt trùng ít đường đựng trong hộp giấy, dung tích 180 ml, 
Quy cách 48 hộp/thùng.
+ Thành phần bao gồm: Sữa từ 100% sữa tươi (97,1%), đường 
(2,7%), chất ổn định (471, 460(i),407, 466), vitamin (A, D3), 
khoáng chất/ mineral (natri selenit/ sodium selenite). Có chứa sữa
+ Hạn sử dụng: trên 4 tháng kể từ ngày sản xuất.
+Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:
- Năng lượng: 68,5 kcal
- Cacbonhydrat: 6,7 g
- Chất béo: 3,3 g
- Chất đạm: 3,0 g
- Calci: 110 mg

Thùng 100 360.288 36.028.800

04 Nước táo ép
Vfresh 1L

+ Nước táo ép đựng trong hộp giấy, dung tích 1 lít. Quy cách 12 
hộp/thùng.
+ Thành phần bao gồm: Nước táo ép (99,8%) (nước, nước táo ép 
cô đặc (20,5%)), hương táo giống tự nhiên dùng cho thực phẩm, 
vitamin C.
+ Hạn sử dụng: trên 4 tháng kể từ ngày sản xuất
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:
- Năng lượng: 48 kcal
- Cacbonhydrat: 12 g
- Chất béo < 0.5 g
- Chất đạm < 0.5 g
- Vitamin C: 10 mg

Thùng 100 473.688 47.368.800



STT Danh mục
hàng hóa Mô tả hàng hóa Đơn vị Khối

lượng Đơn giá Thành tiền

05
Nước cam ép

VFresh
1L

+ Nước cam ép đựng trong hộp giấy, dung tích 1 lít. Quy cách 12 
hộp/thùng.
+ Thành phần bao gồm: Nước cam ép (99,9%) (nước, nước cam ép cô 
đặc (20,4%)), hương cam giống tự nhiên dùng cho thực phẩm.
+ Hạn sử dụng: trên 4 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:
- Năng lượng: 50 kcal
- Cacbonhydrat:  12,5 g
- Chất béo < 0.5 g
- Chất đạm < 1 g
- Vitamin C: 19 mg

Thùng 100 503.496 50.349.600

06
Nước Kiwi

Táo
Fruitlove 1L

+ Nước ép Kiwi Táo đựng trong hộp giấy, dung tích 1 lít, Quy cách 12 
hộp/thùng.
+ Thành phần bao gồm: Nước ép táo kiwi (99,9%) (nước, nước táo ép 
cô đặc (11,3%), nước kiwi ép cô đặc (8,3%)), hương liệu giống tự 
nhiên và tự nhiên dùng cho thực phẩm.
+ Hạn sử dụng: trên 4 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:
- Năng lượng: 52 kcal
- Cacbonhydrat: 13 g
- Chất béo < 0.5 g
- Chất đạm < 0.5 g

Thùng 60 649.944 38.996.640

07

Sữa đậu nành
Vinamilk
Super Soy
Gấp Đôi

Canxi
F220ml

+ Sữa đậu nành Canxi bịch giấy, dung tích 220 ml, Quy cách 48 
bịch/thùng.
+ Thành phần bao gồm: Dịch trích từ hạt đậu nành (71,5%), nước, 
đường, calci carbonat, chất nhũ hóa (460(i), 471, 466, 407), hương 
liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)), 
muối ăn, vitamin (A, D3, B9, B12, B6).
+ Hạn sử dụng: trên 4 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:

Thùng 60 184.032 11.041.920



STT Danh mục
hàng hóa Mô tả hàng hóa Đơn vị Khối

lượng Đơn giá Thành tiền

- Năng lượng: 56,3 kcal
- Cacbonhydrat: 9,4 g
- Chất béo: 1,1 g
- Chất đạm: 2,2 g
- Calci: 120 mg

08
Phomai

Vinamilk
120g

+ Phô mai mỗi miếng được bao gói bằng giấy nhôm chuyên dùng, các 
miếng được đựng trong hộp giấy và được dán kín, khối lượng 
120g (8 miếng x 15g), Quy cách 36 hộp/thùng.
Thành phần bao gồm: Sữa tươi, chất béo sữa, phomat (21%), 
nước, sữa bột, đạm sữa, chất ổn định (452(i), 407a, 401, 508), chất 
điều chỉnh độ acid (330, 339(iii)), muối ăn. Có chứa sữa.
+ Hạn sử dụng: trên 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g:
- Năng lượng: 295,8 kcal
- Cacbonhydrat: 6 g
- Chất béo: 26,2 g
- Chất đạm: 9,0 g
- Canxi: 300 mg

Thùng 4 993.384 39.735.360

Tổng cộng 378.638.400


